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PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 5 SỐ 1

I. Chọn từ có cách phát âm khác với các từ còn lại
	1. a. thank
	b. that
	c. this
	d. those

	2. a. cost
	b. most
	c. post
	d. roast

	3. a. arm
	b. charm
	c. farm
	d. warm

	4. a. come
	b. home
	c. some
	d. none

	5. a. cow
	b. now
	c. how
	d. show


II. Sắp xếp các câu sau thành câu có nghĩa
1. name/ your/ what/ is?

2. am/ Lan/ I

3. Phong/ is/ this?

4. today/ how/ you/ are?

5. thank/ are/ you/ fine/ ,/ we

6. is/ Lan/ Hoa/ and/ am/ this/ I

7. Ann/ am/ hello/ I

8. this/ Mai/ her/ is/ name/ is/ my/ mom

9. eighteen/ they/ old/ years/ are

10. not/ he/ is/ today/ fine

III. Khoanh tròn từ khác loại
	1. A. Left 
	B. Right 
	C. Turn 
	D. Between

	2. A. Mother 
	B. Brother 
	C. Sister 
	D. Teacher

	3. A. Car 
	B. Bus stop 
	C. Bike 
	D. Train

	4. A. Eat
	B. Went 
	C. Watched 
	D. Listened

	5. A. Warm 
	B. Cool 
	C. Sun 
	D. Cold


IV. Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi
David and Lucy live in London, in England. They have a big house near a park. There are three bedrooms and two bathrooms in their house. David and Lucy have two children: a boy and a girl. David works in a bank and his wife is a doctor. They usually leave home at eight o'clock. Lucy drives to school with her two children. Then she drives to works at the hospital. In the evening, Lucy always cooks dinner. After dinner, they sometimes watch TV.

1. Where do David and Lucy live?

->

2. Is their house near a hotel?

->

3. What does Lucy do?

->

4. What time do they leave home?

->

5. What do they sometimes do after dinner?

->

ĐÁP ÁN
I. Chọn từ có cách phát âm khác với các từ còn lại
1 - a; 2 - d; 3 - d; 4 - b; 5 - d

II. Sắp xếp các câu sau thành câu có nghĩa
1. What is your name?

2. I am Lan.

3. Is this Phong?

4. How are you today?

5. We are fine, thank you.

6. I am Lan and this is Hoa.

7. Hello, I am Ann.

8. This is my mom, her name is Mai.

9. They are eighteen years old.

10. He is not fine today.

III. Khoanh tròn từ khác loại
1 - C; 2 - D; 3 - B; 4 - A; 5 - C

IV. Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi
1 - They live in London, England.

2 - No, it isn't.

3 - She is a doctor.

4 - They leave home at eight o'clock.

5 - They sometimes watch TV.
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